
 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 
LỊCH BÁO GIẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 5A4 
TUẦN 20 ( Áp dụng từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022) 

THỨ Thời 
gian 

Tiết 
theo 

PPCT 
MÔN NỘI DUNG HÌNH THỨC DẠY 

Hai 
24/01 

8h  Chào cờ Tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa Tết Nguyên đán Dạy trực tuyến 

8h40’ 39 Tập đọc Thái sư Trần Thủ Độ Dạy trực tuyến 

9h20’ 96 Toán Luyện tập (trang 99) Dạy trực tuyến 

10h 39 Tin học Bài 6: Thực hành tổng hợp Dạy trực tuyến 

10h40’ 39 Khoa học Sử dụng năng lượng chất đốt Dạy trực tuyến 

Ba 
25/01 

8h 39 LTVC Mở rộng vốn từ: Công dân (trang 18) 
Giảm tải BT2,4 theo CV3969 Dạy trực tuyến 

8h40’ 97 Toán Diện tích hình tròn Dạy trực tuyến 

9h20’ 20 Chính tả Nghe – viết: Cánh cam lạc mẹ Gửi video bài giảng 

10h 20 Đạo đức Em yêu quê hương (tiết 2) Gửi video bài giảng 

10h40’ 40 Tin học Bài 6: Thực hành tổng hợp Gửi video bài giảng 

10h50’ 20 Địa lí Châu Á (tiếp theo) Dạy trực tuyến 

Tư 
26/01 

8h 39 Tập làm văn Tả người (kiểm tra viết) Dạy trực tuyến 

8h40’ 98 Toán Luyện tập (trang 100) Dạy trực tuyến 

9h20’ 40 Tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng Dạy trực tuyến 

10h 39+40 Tiếng Anh Unit 12: Don’t ride your bike too fast! Dạy trực tuyến 

10h40’ 20 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Gửi video bài giảng 

10h50’ 39 Thể dục Bài 39: Tung và bắt bóng – Trò chơi: Bóng 
chuyền sáu Gửi video bài giảng 

Năm 
27/01 

8h 40 LTVC Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 21) Dạy trực tuyến 

8h40’ 99 Toán Luyện tập chung (trang 100, 101) Dạy trực tuyến 

9h20’ 20 Âm nhạc 

- Ôn bài hát: Hát mừng – Gõ đệm cho bài hát 
theo tiết tấu phù hợp 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Chú bộ đội (không 
cần lời ca) 

Dạy trực tuyến 



10h 20 Mĩ thuật Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện Dạy trực tuyến 

10h40’ 20 Kĩ thuật Chăm sóc gà Gửi video bài giảng 

10h50’ 20 Lịch sử 
Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập 
dân tộc (1945 – 1954) 
Giảm tải theo CV3969 

 

Sáu 
28/01 

8h 40 Tập làm văn Lập chương trình hoạt động (trang 23) Dạy trực tuyến 

8h40’ 100 Toán Giới thiệu biểu đồ hình quạt Dạy trực tuyến 

9h20’ 2 TATC  Dạy trực tuyến 

10h 40 Thể dục Bài 40: Tung và bắt bóng – Nhảy dây Dạy trực tuyến 

10h40’  HĐTT PTTNTT – Bài 3: Phòng tránh ngộ độc Gửi video bài giảng 

10h50’ 40 Khoa học Sử dụng năng lượng chất đốt (tiếp theo) Gửi video bài giảng 

 Tổ trưởng chuyên môn 
 
 

Lê Thị Đoan Trang 
 


